18. XỬ LÝ HÀNH VI XẤU


Nếu bé khóc đòi cái bé muốn thì làm thế nào?

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật này cho bé thấy rằng lúc này không có phần thưởng cho bé (S-Delta). 

Kỹ thuật này được sử dụng khi bé đòi một vật ta có thể cho, nhưng bằng cách không phù hợp.  Trẻ dùng hành vi xấu (khóc, đá, gào thét, v.v…) để được vật bé muốn.

GV: “Không khóc” (rồi bắt đầu đếm ngay khi bé nín lấy hơi và ngừng ngay khi bé bắt đầu khóc lại)

GV Nhắc lại “Không khóc” (bắt đầu đếm từ đầu mỗi khi bé nín)

HS Cuối cùng cũng nín được đến số 10

GV Nhắc bé bằng cách hỏi “con muốn gì?” bằng cách mô phỏng, ra dấu v.v.. tùy theo khả năng của bé để bé nói lên điều bé muốn.

Đối với một số bé, kỹ thuật này còn làm bé thêm cáu giận.  Nếu vậy, có thể là sự có mặt của GV hoặc bố mẹ khiến bé hiểu là bé có thể được điều bé muốn. Điều này rất hay xảy ra nếu trước đó bố mẹ hoặc GV đã từng khuyến khích hành vi gào thét của bé.  Trong trường hợp này, bố mẹ/GV nên bỏ sang nơi khác, lờ việc bé gào thét (nếu bé không làm gì nguy hiểm gây thương tích hay đổ vỡ).  Khi bé khóc xong, lập tức quay lại và nhắc bé yêu cầu đúng mực. Cần lưu ý một số bé, đặc biệt nhưng bé hay nhái âm, có thể đếm luôn khi nêu yêu cầu. Trong trường hợp này, hãy đếm bằng tay mà không nói ra mồm.

Nếu bé khóc gào mà không tỏ ra muốn thứ gì cả thì làm thế nào?

Trong trường hợp này, có thể bé làm hành vi xấu để đòi sự chú ý.  Bố mẹ thường có xu hướng chạy đến chỗ con khi con có gì khúc mắc.  Chúng ta tự coi đó là việc của cha mẹ phải tìm hiểu xem bé có gì không ổn.  Đáng tiếc là bé có thể nhận ra rằng hễ bé muốn bố mẹ chú ý đến bé, bé chỉ cần gào lên.  Liệu thế có nghĩa là bạn nên mặc kệ con khi bé bị tổn thương hay buồn không? Không, hoàn toàn không phải vậy.  Nếu bé bị ngã và thương ở đầu gối, tìm mọi cách nựng bé và băng cho bé. Nhưng nếu con bạn thường xuyên khóc và khi bạn tới, không có gì bất ổn cả, có thể bé chỉ muốn bạn chú ý thôi.  Trong trường hợp đó, bạn cần chấm dứt việc khuyến khích hành vi này bằng cách dành chú ý cho bé.  Thay vào đó, hãy thật quan tâm đến bé khi bé có hành vi tốt. VD, khi bé chăm chú nhìn quyển sách, hãy đến bên bé và ôm bé rồi nói những câu khen bé (nếu bé thích khen và nịnh!).  Đừng dành chú ý đến hành vi xấu của bé thêm một lần nữa.  Ra hạn hoặc làm ngơ sẽ có hiệu quả nếu hành vi xấu là để bé dành chú ý về mình. Nếu bé tự làm thương mình hoặc đập phá để gây chú ý, đừng để bé một mình.  Hãy chặn hành vi của bé và bảo vệ bé nhưng không nói và vuốt ve nựng nịu bé.  Hãy dạy bé dùng lời để có được sự chú ý. VD, dạy bé nói “Con muốn mẹ ôm con” hoặc “mẹ ra đây chơi với con” và nhớ thật quan tâm đến bé khi bé đã nói vậy!

Nếu bé biết nói nhưng không chịu nói cái bé muốn thì làm thế nào? Hiếm khi bé không chịu nói khi bé rất muốn một vật. Bé có thể gọi tên được một vật nhưng chưa chắc bé đã biết đòi vật đó dùng chính tên gọi của nó. 
Kể cả bé đã từng biết đòi vật bé muốn bằng lời, một số bé vẫn gặp khó khăn khi nhớ lại từ cần nói, đặc biệt khi bé căng thẳng. VD, nhiều bé apraxia có thể nói vẹt theo được một từ và thậm chí phát âm chuẩn không cần làm mẫu nhưng khi hỏi “Con muốn gì?” Bé vẫn không nói ra được từ cần nói.

Tốt nhất là nên nhắc bé, ngay cả khi bạn biết bé đã biết từ đó rồi.  Cho bé vật bé muốn nhưng ít thôi và hỏi lại để xem bé có thể tự trả lời được không. 
VD: 

Bố mẹ “Con muốn gì? (bé lại gần cái bánh) “Bánh.” 
Bé “Bánh.” (BM cho bé một miếng bé thôi)

BM Con muốn gì? (chuyển tiếp từ nhái âm)

Bé Bánh
BM “Con đang làm gì?”
Bé : Ăn
BM: Đúng rồi – Con đang ăn ____ (điền vào chỗ trống suy ra từ Chức năng)
Bé Bánh
BM Đúng rồi. Con thông minh quá! Con muốn gì?
Bé Bánh
Nếu bé kêu khóc để trốn một bối cảnh hay thoát ra khỏi một nơi thì làm thế nào?

Thực chất, đây là hành vi chạy trốn.  Khi bé thể hiện hành vi xấu vì mục đích này, đừng bao giờ cho phép bé trốn lệnh đã ra cho bé.  Khi đã ra lệnh, GV/BM cần bắt bé làm kể cả phải cưỡng chế bé làm theo. Sau đó, ta nên xem lại cách dạy để xem yêu cầu của mình có hợp lý không dựa trên trình độ của bé. Ta cũng cần phải xem lại môi trường quanh bé xem có gì bé muốn chạy trốn không (ánh đèn, tiếng ồn, mùi gì, v.v…). Cần dạy bé dùng một hành vi khác.  VD, bạn có thể dạy bé xin được nghỉ. Cho bé nghỉ những lần đầu bé yêu cầu.  Sau đó, khi bé đòi nghỉ, nói với bé lịch nghỉ giải lao.

Nếu hành vi xấu đó hấp dẫn với bé vì chúng tự kích thích bé (VD đập đầu vào tường,  đánh người thân v.v…) thì làm thế nào?

Trong trường hợp đó, cần ngăn hành vi của bé lại. Những hành vi tự kích thích tự bản thân chúng đã hấp dẫn với bé. Nếu cho phép bé tiếp tục, hành vi đó sẽ càng gia tăng. Hãy dạy bé thích thú với tương tác xã hội (bằng cách gắn nó với phần thưởng) và các hoạt động khác đem lại cảm giác kích thích tương tự nhưng phù hợp và bớt nguy hại hơn.
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